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TT Họ và tên Tổ Chức vụ

Số tiết 

phân công 

CM

Số tiết

kiêm 

nhiệm

Chủ nhiệm 

lớp

Tổng số 

tiết

 quy lí 

thuyết

Số tiết 

định mức

Số tiết 

thưa,

thiếu 

/tuần

Tổng số tiết

1 Y Thơm Byă Lý 12 4 10B1 16 17 -1

2 Nguyễn Hoàng Hậu Toán 10 4 10B2 14 17 -3

3 Lý Nhật Vương Toán 10 4 10B3 14 17 -3

4 Nguyễn Hữu Thuần Toán TPCM 10 5 10B4 15 17 -2

5 Vũ Quang Hùng Sinh 8 7 10B5 15 17 -2

6 Trần Minh Tuấn Hóa 10 4 10B6 14 17 -3

7 H' Mai Byă Văn 11 4 10B7 15 17 -2

8 Ngô Văn Sự Sử-Địa 13 5 10B8 18 17 1

9 Nguyễn Thị Thúy Sử-Địa 12 4 10B9 16 17 -1

10 Lương Thị Kim Hoàng Av 9 4 10B10 13 14 -1

11 H' Mên Niê Văn TPCM 10 5 11B1 15 17 -2

12 Lê Minh Thảo Văn 12 4 11B2 16 17 -1

13 Nay H' Theo Văn 11 5 11B3 16 17 -1

14 Nguyễn Mai Phương Lý 12 4 11B4 16 17 -1

15 Trần Thanh Biển Hóa 10 4 11B5 14 17 -3

16 Nguyễn Anh Vũ Sinh 12 7 11B6 19 17 2

17 Khăm phụa Lào Văn 12 4 11B7 16 17 -1

18 Trần Thúy Nga Av 12 4 11B8 16 14 2

19 Nguyễn Thị Thanh Hòa Sinh 10 4 11B9 14 17 -3

20 Bùi Thị Thục Trinh Av 12 4 12B1 16 17 -1

21 Phạm Thị Châu Tuyết Toán 10 4 12B2 14 17 -3

22 Trần Thị Thu Hương Toán 12 4 12B3 16 17 -1

23 Hoàng Thị Thuý Hằng Sử-Địa 12 4 12B4 16 17 -1

24 Bàn Thị Mỹ Quyên Sinh 10 4 12B5 14 17 -3

25 Nguyễn Thị Mỹ Hà Hóa 10 4 12B6 14 17 -3

26 Hoàng Đạt Hạ Toán 10 4 12B7 14 17 -3

27 Nguyễn Võ Nguyên Lý 10 4 12B8 14 17 -3

27 A

Môn nào có nhu cầu dạy tự chọn tổ trưởng đăng ký ghi rõ số tuần tự chọn:

Buôn Đôn, ngày......tháng 8 năm 2019
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